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	 TRUNG TÂM 

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ 
CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 155 /QĐ-VSD ngày 01 tháng 09 năm 2020
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)


CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 163/2018/NĐ-CP), Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/9/2020 (Nghị định 81/2020/NĐ-CP) và Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 81/2020/NĐ-CP (Nghị định 77/2020/TT-BTC) trong đó cung cấp thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán về tình hình đăng ký, lưu ký, giao dịch trái phiếu và sở hữu trái phiếu doanh nghiệp của các nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD).
2. Việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu quy định tại Quy chế này không áp dụng đối với các trường hợp chuyển quyền sở hữu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (Thông tư 05/2015/TT-BTC). Trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp chuyển quyền sở hữu quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BTC thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán của VSD.
3. Các hoạt động khác liên quan đến đăng ký (đăng ký chứng khoán, điều chỉnh thông tin (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh thông tin nhà đầu tư từ thông thường sang chuyên nghiệp và ngược lại)…), lưu ký (gửi, rút, chuyển khoản, phong tỏa, giải tỏa…), thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện theo quy định tại các Quy chế nghiệp vụ hiện hành của VSD.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán: là số hiệu, ngày cấp các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán được VSD ghi nhận để theo dõi, xác định và quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSD, cụ thể:

- Đối với cá nhân trong nước: số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp.
- Đối với tổ chức trong nước/hộ kinh doanh: số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và ngày cấp.
- Đối với tổ chức là Thành viên lưu ký của VSD: Số Giấy chứng nhận thành viên lưu ký do VSD cấp và ngày cấp.
- Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code) và ngày cấp do VSD cấp.
- Đối với các cơ quan đại diện chủ sở hữu là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Số Quyết định thoái vốn/Quyết định cử người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và ngày ký Quyết định.
- Các giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định pháp luật.

2. Bản sao hợp lệ: là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tổ chức phát hành (sau đây viết tắt là TCPH): là tổ chức đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp và đăng ký tại VSD.

4. Thành viên lưu ký (sau đây viết tắt là TVLK): là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSD chấp thuận trở thành TVLK.
CHƯƠNG II

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
Điều 3. Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu trái phiếu
1. VSD chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch chuyển quyền sở hữu trái phiếu đáp ứng quy định tại Khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 81/2020/NĐ-CP. 
2. Việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu phải đảm bảo sự công khai, minh bạch và các bên tham gia thực hiện phải tuân thủ theo các quy định pháp luật và quy định tại Quy chế này.

3. VSD chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu đối với các trường hợp mà bên chuyển quyền sở hữu là người sở hữu trái phiếu có tên trên sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu do VSD đang quản lý, căn cứ theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu và có xác nhận của thành viên bên chuyển quyền sở hữu nơi người sở hữu trái phiếu mở tài khoản lưu ký.
4. Khi nhận được hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu trái phiếu, VSD xử lý theo nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ nhận được trước sẽ được xử lý trước. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

5. Việc thanh toán tiền đối với trái phiếu chuyển quyền sở hữu (nếu có) sẽ do các bên liên quan tự thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Bên chuyển quyền sở hữu, bên nhận chuyển quyền sở hữu và các bên liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đề nghị chuyển quyền sở hữu trái phiếu và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

6. VSD không thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu trong các trường hợp sau:

- Trái phiếu trên tài khoản ký quỹ, cầm cố, thế chấp, trừ trường hợp xử lý trái phiếu theo hợp đồng cầm cố, thế chấp.
- Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- Các trường hợp không phù hợp với quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP, Nghị định 81/2020/NĐ-CP và văn bản pháp luật hiện hành, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sở hữu trái phiếu.

Điều 4. Lưu ký trái phiếu trước khi chuyển quyền sở hữu 

Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký tại VSD phải thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu.
Điều 5. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu 

   Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu bao gồm:
1. Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu trái phiếu (Mẫu 01/CQSHTP);

2. Bản sao hợp lệ hoặc bản sao có đóng dấu treo của TVLK các giấy tờ về thông tin nhận diện của các bên. Trường hợp ủy quyền phải có tài liệu ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 là Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp hồ sơ chuyển quyền sở hữu có liên quan đến nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
4. Các tài liệu khác theo yêu cầu của VSD trong trường hợp cần làm rõ thông tin trong hồ sơ.
Điều 6. Xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu 

1. Thời gian VSD xem xét, xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu là trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo ký nhận tại Sổ giao nhận công văn tại VSD (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc theo dấu bưu điện đến VSD (trường hợp hồ sơ chuyển bằng đường bưu điện). 
2. Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán, VSD gửi văn bản xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho các bên liên quan. 
3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, VSD sẽ gửi văn bản thông báo cho bên có liên quan đề nghị bổ sung, giải trình và nêu rõ lý do chưa chấp thuận chuyển quyền sở hữu.

Điều 7. Hiệu lực chuyển quyền sở hữu trái phiếu

Việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu có hiệu lực vào ngày thực hiện bút toán ghi sổ tại VSD.

Điều 8. Trách nhiệm của các bên liên quan

1. TVLK bên chuyển quyền sở hữu có trách nhiệm:
· Tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu từ nhà đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ tại TVLK.
· Kiểm tra tính chính xác thông tin trong hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu và xác nhận về tính chính xác đối với số lượng trái phiếu đề nghị chuyển quyền sở hữu của nhà đầu tư có liên quan do mình quản lý.
· Phong tỏa số lượng trái phiếu đề nghị chuyển quyền sở hữu cho đến khi nhận được văn bản trả lời về việc chuyển quyền sở hữu từ VSD.
· Nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu cho VSD theo đúng quy định tại Quy chế này.
· Khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế thay mặt nhà đầu tư bên chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật (nếu có).
·  Thông báo cho nhà đầu tư có liên quan về việc hạch toán chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư chậm nhất 01 ngày làm việc sau ngày nhận được văn bản xác nhận của VSD.
·  Nộp tiền giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu (nếu có).

2. TVLK bên nhận chuyển quyền sở hữu có trách nhiệm:

· Thông báo cho nhà đầu tư có liên quan về việc hạch toán chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư chậm nhất 01 ngày làm việc sau ngày nhận được văn bản xác nhận của VSD.

·  Nộp tiền giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật (nếu có).

3. Trách nhiệm của các nhà đầu tư bên chuyển và bên nhận chuyển quyền sở hữu trái phiếu:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về chuyển quyền sở hữu tại Quy chế này.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ đối với các thông tin của nhà đầu tư liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hợp lệ chứng minh nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

- Nộp đầy đủ thuế, tiền giá dịch vụ theo quy định pháp luật (nếu có).
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin).
CHƯƠNG III
CUNG CẤP THÔNG TIN
Điều 9. Cung cấp thông tin định kỳ
1. VSD thực hiện cung cấp thông tin định kỳ cho SGDCK về tình hình đăng ký, lưu ký và kết quả giao dịch trái phiếu theo quy định, cụ thể:
- Số lượng doanh nghiệp đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ (Mẫu 02/CQSHTP);

- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Mẫu 03/CQSHTP);

- Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đối với từng mã trái phiếu được đăng ký (Mẫu 04/CQSHTP).
- Kết quả giao dịch trái phiếu (Mẫu 05/CQSHTP)

2. Thời hạn cung cấp thông tin định kỳ cụ thể như sau: 

- Trước ngày 01/9/2020, VSD thực hiện cung cấp thông tin định kỳ 06 tháng, hàng năm cho SGDCK về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu (Mẫu 02/CQSHTP, Mẫu 03/CQSHTP và Mẫu 04/CQSHTP) theo thời hạn sau:

+ Báo cáo định kỳ 6 tháng gửi SGDCK: trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.
+ Báo cáo định kỳ năm gửi SGDCK: trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo.

- Kể từ ngày 01/9/2020, VSD cung cấp thông tin về kết quả giao dịch trái phiếu (Mẫu 05/CQSHTP) cho SGDCK trong vòng 01 ngày làm việc sau khi hoàn tất giao dịch trái phiếu; cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm cho SGDCK về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu (Mẫu 02/CQSHTP, Mẫu 03/CQSHTP và Mẫu 04/CQSHTP) để SGDCK tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP và Thông tư 77/2020/TT-BTC. 
3. Hình thức cung cấp thông tin quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này là văn bản hoặc thư điện tử theo thông báo của Bộ Tài chính.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

